
Phụ lục II
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC THI PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Công văn số: ……./TTg-KSTT ngày     tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)
________________

Số lượng TTHC 
chưa thực thi phương ánSTT Tên bộ, cơ quan ngang bộ

Tổng số TTHC 
đã được 

phê duyệt 
phương án

Số lượng 
TTHC đã 
thực thi

Số lượng VBQPPL 
đã ban hành để 

thực thi Tổng số Trong hạn Quá hạn
(1) (2) (3) = (4) + (6) (4) (5) (6) = (7) + (8) (7) (8)
1 Bộ Công an 49 0 0 49 48 1
2 Bộ Công Thương 45 0 0 45 45 0
3 Bộ Giao thông vận tải 58 1 1 57 57 0
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo 19 0 0 19 19 0
5 Bộ Khoa học và Công nghệ 12 0 0 12 12 0
6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 26 0 0 26 24 2
7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 3 2 1 1 1 0
8 Bộ Ngoại giao 2 0 0 2 2 0
9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 49 34 6 15 15 0
10 Bộ Nội vụ 55 0 0 55 55 0
11 Bộ Quốc phòng 40 9 1 31 31 0
12 Bộ Tài chính 46 0 0 46 46 0
13 Bộ Tài nguyên và Môi trường 36 13 2 23 23 0
14 Bộ Thông tin và Truyền thông 66 2 2 64 64 0
15 Bộ Tư pháp 59 0 0 59 59 0
16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25 0 0 25 23 2
17 Bộ Xây dựng 15 0 0 15 3 12
18 Bộ Y tế 69 0 0 69 41 28
19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 20 20 2 0 0 0
20 Thanh tra Chính phủ 3 0 0 3 0 3
21 Ủy ban Dân tộc 2 0 0 2 0 2

Tổng số: 699 81 15 618 568 50
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